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	           ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I

	TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm có 13 trang)
	Năm học: 2023 - 2024
Môn thi:TOÁN Khối 11
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)



A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm)
Câu 1. 




Cho một góc lượng giác  có số đo  và một góc lượng giác  có số đo.. Số đo của các góc lượng giác  là

A. 

B. 

C. 

D. 
Lời giải
Chọn B
Theo hệ thức Chasles ta có:


Câu 2. Công thức nào sau đây sai?

A. 

B. 

C. 

D. 
Lời giải
Chọn B

Theo công thức cộng .
Câu 3. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số  là hàm số chẵn.

B. Hàm số  là hàm số chẵn.

C. Hàm số  là hàm số chẵn.

D. Hàm số  là hàm số chẵn.
Lời giải
Chọn D


Hàm số  là hàm số chẵn vì hàm số xác định trên tập  là tập đối xứng và


, ta có: .
Câu 4. 
Hàm số  tuần hoàn với chu kỳ

A. .

B. .

C. .

D. .
Lời giải
Chọn D


Hàm số  tuần hoàn với chu kỳ
Câu 5. 
[bookmark: _Hlk151799673]Dựa vào đồ thị của hàm số lượng giác  như hình vẽ bên dưới, biểu diễn của phương trình lượng giác cơ bản nào ?
[image: ]

A. .

B. .

C. .

D. .
Lời giải
Chọn D


ta có  và  cắt nhau tại 1 điểm duy nhất

Nên của phương trình 
Câu 6. 

[bookmark: _Hlk140342515]Cho hàm số  xác định trên tập hợp . Khẳng định nào sau đây đúng?

A.  là dãy số hữu hạn.

B.  là dãy số không đổi.

C. là dãy số vô hạn.

D.  là dãy giảm.
Lời giải
Chọn A


Vì  hữu hạn nên  là dãy số hữu hạn.
Câu 7. [bookmark: BMN_CHOICE_A9]Cho các dãy số sau. Dãy số nào là dãy số tăng?

[bookmark: BMN_CHOICE_B9]A. .

[bookmark: BMN_CHOICE_C9]B. .

[bookmark: BMN_CHOICE_D9]C. .

D. .
Lời giải
Chọn C

Ta có dãy số là dãy số tăng.
Câu 8. Dãy số nào sau đây là một cấp số cộng?'

A. .

B. .

C. .

D. .
Lời giải
Chọn A


Dãy số  là một cấp số cộng với công sai 
Câu 9. Trong các dãy số cho dưới đây, dãy số nào là cấp số nhân?

A. 

B. 

C. 

D. .
Lời giải
Chọn D


Dãy  là một cấp số nhân với công bội .
Câu 10. 


Cho dãy số  thỏa mãn . Giá trị của  bằng

A. 

B. 

C. 

D. 
Lời giải
Chọn B
Ta có


Câu 11. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. .


B. .


C.  (là hằng số).


D. (nguyên dương).
Lời giải
Chọn D


CâuA  nên  sai




Câu B  nên  sai.




Câu C  (là hằng số) nên  (là hằng số) sai


Câu D  (nguyên dương) là khẳng định đúng.
Câu 12. 


Cho mặt phẳng  đi qua điểm  và chứa đường thẳng  như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây sai?
[image: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ, thiết kế

Mô tả được tạo tự động]


A. Điểm thuộc đường thẳng.


B. Điểm không thuộc đường thẳng.


C. Đường thẳng chứa trong mặt phẳng


D. Điềm A và đường thẳng chứa trong mặt phẳng.
Lời giải
Chọn B


Câu A Điểm thuộc đường thẳng sai.


Câu B Điểm không thuộc đường thẳng đúng.


Câu C Đường thẳng chứa trong mặt phẳngđúng.


Câu D Điềm A và đường thẳng chứa trong mặt phẳngđúng.
Câu 13. Các yếu tố nào sau đây xác định một mặt phẳng duy nhất?
A. Ba điểm.
B. Hai đường thẳng cắt nhau.
C. Một điểm và một đường thẳng.
D. Bốn điểm.
Lời giải
Chọn B
Hai đường thẳng cắt nhau xác định một mặt phẳng duy nhất
Câu 14. 
Cho hình tứ diện . Khẳng định nào sau đây đúng?
[image: ]


A.  và  cắt nhau.


B.  và  chéo nhau.


C.  và  song song.


D. Tồn tại một mặt phẳng chứa  và .
Lời giải
Chọn B


Do  là hình tứ diện nên bốn điểm  không đồng phẳng.
Câu 15. 

Cho hai hình bình hành  và không cùng nằm trong một mặt phẳng.
[image: ]




Quan sát bốn đường thẳng , , , . Có bao nhiêu cặp đường thẳng cắt nhau?

A. .

B. .

C. .

D. .
Lời giải
Chọn D

Ta có cắt nhau
Câu 16. 




Cho tứ diện . Gọi ,  lần lượt là trung điểm của các cạnh  và  (Hình vẽ sau)
[image: A triangle with lines and letters with Great Pyramid of Giza in the background

Description automatically generated]
Khẳng định nào sau đây đúng?

A. .


B.  cắt .

C. .

D. .
Lời giải
Chọn A





Do ,  lần lượt là trung điểm của các cạnh  và nên .


Mà  nên .
Câu 17. 
Cho hình hộp  như hình vẽ.
[image: ]


Vị trí tương đối giữa mặt phẳng  và  là
A. Vuông góc.
B. Trùng nhau.
C. Cắt nhau.
D. Song song.
Lời giải
Chọn D


Ta thấy hai mặt phẳng  và  chứa hai mặt đối nhau của hình hộp nên chúng song song với nhau.
Câu 18. 
Cho hình lăng trụ tam giác .
[image: ]



Xác định hình chiếu của điểm  trên mặt phẳng  theo phương .

A. .

B. .

C. .

D. .
Lời giải
Chọn B








Vì là hình lăng trụ nên . Vì  thuộc mặt phẳng  nên  là hình chiếu của  trên mặt phẳng  theo phương .
Câu 19. Các giá trị xuất hiện nhiều nhất trong mẫu số liệu ghép nhóm được gọi là
A. Mốt.
B. Trung vị.
C. Tứ phân vị.
D. Giá trị trung tâm.
Lời giải
Chọn A
Các giá trị xuất hiện nhiều nhất trong mẫu số liệu được gọi là mốt.
Câu 20. Khảo sát thời gian tập thể dục trong ngày của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
Giá trị đại diện của nhóm [image: ] là
A. 10.
B. 20.
C. 30.
D. 40.
Lời giải
Chọn C

Giá trị đại diện của nhóm [image: ] là .
Câu 21. 


Cho  với  khi đó  bằng

A. .

B. .

C. .

D. .
Lời giải
Chọn A

Từ .



Vì  nên  do đó .

Ta có: .
Câu 22. 

Cho dãy sốvới: . Năm số hạng đầu tiên của dãy số là

A. .

B. .

C. .

D. 
Lời giải
Chọn B
Ta có:









.

Vậy năm số hạng đầu tiên của dãy số là 
Câu 23. 
Trong các giới hạn sau giới hạn nào bằng ?

A. .

B. .

C. .

D. .
Lời giải
Chọn A



Ta có . Nên  vì 
Câu 24. 







Cho hai đường thẳng ,  cắt nhau tại điểm  và điểm  không thuộc mặt phẳng . Từ ,  và  có thể xác định được bao nhiêu mặt phẳng?
[image: A close-up of a cross

Description automatically generated]

A. .

B. .

C. .

D. .
Lời giải
Chọn B



Các mặt phẳng có thể được tạo thành: , , .
Câu 25. 
Cho hình lăng trụ . Các mặt bên của hình lăng trụ là hình gì?
[image: ]
A. Các mặt bên của hình lăng trụ là hình vuông
B. Các mặt bên của hình lăng trụ là hình chữ nhật.
C. Các mặt bên của hình lăng trụ là hình thoi.
D. Các mặt bên của hình lăng trụ là hình bình hành.
Lời giải
Chọn D




Các mặt bên của hình lăng trụ là hình bình hành ; ; 
Câu 26. 





Một sợi cáp  được gắn vào một cột thẳng đứng ở vị trí cách mặt đất . Một sợi cáp  khác cũng được gắn vào cột đó ở vị trí cách mặt đất . Biết rằng hai sợi cáp trên cùng được gắn với mặt đất tại một vị trí cách chân cột  (như hình vẽ). Tính số đo góc . 
[image: ]

A. .

B. .

C. .

D. .
Lời giải
Chọn A

a) Ta có: .

Trong tam giác vuông .

Trong tam giác vuông .

Vậy .


Từ kết quả suy ra .
Câu 27. 



Người ta trồng  cây theo dạng một hình tam giác bậc thang như sau: hàng thứ nhất trồng  cây, hàng thứ hai trồng cây, hàng thứ ba trồng cây, …, cứ tiếp tục trồng như thế cho đến khi hết số cây. Tính số hàng cây được trồng.

A. .

B. 

C. 

D. .
Lời giải
Chọn C


Gọi  là số cây của hàng thứ 




Với , , , … và .



Khi đó  là cấp số cộng có , công sai 

Ta có: 






 (vì ).

Vậy số hàng cây được trồng là .
Câu 28. 
Tính giới hạn của dãy số 

A. .

B. .

C. .

D. .
Lời giải
Chọn B

Ta có .
Câu 29. 









Cho hình chóp , đáy có các cặp cạnh đối không song song ( như hình vẽ) Gọi là giao điểm của và, là giao điểm của và. Hỏi giao tuyến của mặt phẳng  và mặt phẳng  là đường thẳng nào?
[image: ]

A. .

B. .

C. .

D. .

Lời giải
Chọn C
[image: Chart, radar chart

Description automatically generated]


Xét hai mặt phẳng  và .

Ta có  là điểm chung thứ nhất

Ta có .

Suy ra  là điểm chung thứ hai



Vậy giao tuyến của hai mặt  và mặt phẳng  là đường thẳng .
Câu 30. Điểm thi môn Toán của 60 học sinh lớp 11 cho trong bảng sau:
[image: ]
Xác định số trung bình của các mẫu số liệu trên.

A. .

B. .

C. .

D. .
Lời giải
Chọn C
Trong mỗi khoảng điểm, giá trị đại diện là trung bình cộng của giá trị hai đầu mút nên ta có
bảng sau:

[image: ] Ta có 
Câu 31. 


Một chiếc cầu bắt qua sông, mặt dưới gầm cầu có dạng hình cung biểu thị bởi hàm số  với  như hình minh họa sau:
[image: ]

Biết qui định chiều cao tối đa của phương tiện giao thông hàng hóa qua lại dưới gầm cầu phải thấp hơn mặt nước gầm ít nhất 0,8 mét. Một sà lan chở khối hàng hóa có hình dạng là một khối hộp chữ nhật với độ cao 5,2 mét so với mặt nước sông muốn đi qua gầm cầu. Tính bề rộng tối đa của khối hàng hóa để sà lan qua được gầm cầu đúng qui định (lấy số ).

A. .

B. .

C. .

D. .
Lời giải
Chọn A

Chọn hệ trục tọa độ trong mặt phẳng tọa độ như sau
[image: ]

Trong đó trục mô tà là mặt nước thủy triều của sông; trục Oy là khoảng cách giửa đỉnh cầu và mặt nước thủy triều của sông.





Xét điểm nằm trên cung, khoảng cách từ điểm đến mặt nước tương ứng với giá trị tung độ của điểm .

Xét phương trình 

Vì 

Nên 
Để sà lan có thể đi qua được gầm cầu đúng qui định thì bề rộng khối hàng là


Câu 32. 



Một hội trường  của một trường đại học có 600 chỗ ngồi và các hàng ghế được xếp theo dạng bậc thang, hàng ghế đầu tiên có 15 chỗ ngồi và cao so với mặt nền. Mỗi hàng ghế sau có thêm 3 chỗ ngồi và cao hơn so với hàng ghế ngay trước nó. Hỏi hàng ghế cuối cùng của hội trường đó sẽ cao bao nhiêu mét so với mặt nền.

A. .

B. .

C. .

D. .
Lời giải
Chọn D

Ta có 

áp dụng cộng thức 


suy ra hội trường có 16 hàng ghế.

Chiều cao hàng ghế thứ 1 đến hàng ghế thứ 16 là .
Câu 33. 
Trong một lần Đoàn trường Nguyễn Khuyến tổ chức chơi bóng chuyền hơi, bạn Nam thả một quả bóng chuyền hơi từ tầng ba, độ cao  so với mặt đất và thấy rằng mỗi lần chạm đất thì quả bóng lại nảy lên một độ cao bằng ba phần tư độ cao lần rơi trước. Biết quả bóng chuyển động vuông góc với mặt đất. Khi đó tổng quảng đường quả bóng đã bay từ lúc thả bóng đến khi quả bóng không máy (nằm im trên mặt đất) nữa gần bằng số nào dưới đây nhất?

A. .

B. .

C. .

D. .
Lời giải
Chọn C

Lần đầu rơi xuống, quảng đường quả bóng đã bay đến lúc chạm đất là .

Sau đó quả bóng nảy lên và rơi xuống chạm đất lần thứ 2 thì quảng đường quả bóng đã bay là .

Tương tự, khi quả bóng nảy lên và rơi xuống chạm đất lần thứ n thì quảng đường quả bóng đã bay là .
Quảng đường quả bóng đã bay từ lúc thả đến lúc không máy nữa bằng:

.
Câu 34. 


Một bồn chứa nước hình trụ bằng bê tông cao  mét, đặt vuông góc với măt đất, chỉ chừa một nắp nhỏ bên ngoài để bơm nước vào bồn, trong bồn có sẵn một lượng nước. Để đo chiều cao mực nước trong bồn người ta có cách đo như sau: Lấy một cây sào tre có chiều cao  mét nhúng vào thùng nước sao cho có một đầu chạm đáy và một đầu chạm với mặt trên của bồn nước (như hình vẽ) sau khi rút sào tre thì đo được phần sào tre bị ước là mét. Hỏi mực nước trong bồn cao bao nhiêu mét.
[image: ]

A. .

B. .

C. .

D. .
Lời giải
Chọn D
[image: ]


Gọi chiều cao mặt nước trong bồn là. ĐK 
Vì mặt nước trong bồn và 2 mặt đáy tạo thành 3 mặt phẳng song song
Áp dụng định lý talét,

ta có .
Câu 35. Cân nặng của một số lợn con mới sinh thuộc hai giống A và B được cho ở biểu đồ dưới đây
(đơn vị: kg)
[image: ]
Tổng của tứ phân vị thứ nhất và thứ ba của cân nặng lợn con mới sinh giống A và cân nặng của
lợn con mới sinh giống B gần nhất với số nào sau

A. .

B. .

C. .

D. .
Lời giải
Chọn D
[image: ]
* Con giống A:
Cỡ mẫu là [image: ] nên tứ phân vi thứ nhất là [image: ]. Do [image: ]
nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là: [image: ].



Tứ phân vi thứ ba là. Dothuộc
nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là: [image: ].
* Con giống B:
Cỡ mẫu là [image: ] nên tứ phân vi thứ nhất là [image: ]. Do [image: ]
nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là: [image: ].



Tứ phân vi thứ ba là . Do  thuộc
nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là: [image: ].
Vậy [image: ].
B. PHẦN TỰ LUẬN ( 3,0 điểm)

Bài 1: ( 1,0 điểm) (M2) Tìm tập xác định của hàm số .
Lời giải
	Nội dung
	Thang điểm

	
Hàm số xác định khi 
	0,25đ

	

	0,25đ

	

	0,25đ

	
Vậy tập xác định của hàm số là: 
	0,25đ






Bài 3: ( 1,0 điểm)  Cho cấp số cộng có số hạng đầu bằng  và công sai bằng . Tính số hạng của cấp số cộng đã cho.
Lời giải
	Nội dung
	Thang điểm

	
Ta có : 

Áp dụng công thức
	0,5đ

	
.
	0,5đ



Bài 3: ( 1,0 điểm) Tính giới hạn sau: . 





Lời giải
	Nội dung
	Thang điểm

	
Ta có 
	0,25đ

	

	0,25đ

	

	0,25đ

	

	0,25đ



BẢNG ĐÁP ÁN
	1.B
	2.B
	3.D
	4.D
	5.D
	6.A
	7.C
	8.A
	9.D
	10.B

	11.D
	12.A
	13.B
	14.B
	15.D
	16.A
	17.D
	18.B
	19.A
	20.C

	21.A
	22.B
	23.A
	24.B
	25.D
	26.A
	27.C
	28.B
	29.C
	30.C

	31.A
	32.D
	33.C
	34.D
	35.D
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